
Phụ lục I
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY
ĐVT: Triệu đồng

TT Chương trình

Phân bổ tại Nghị Quyết 52/NQ-HĐND
ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Điều chỉnh dự toán năm 2024 Tăng/giảm

Ghi chú
Đơn vị thực hiện Tổng cộng

Vốn đầu
tư phát

triển

Vốn sự
nghiệp Tổng cộng

Vốn đầu
tư phát

triển

Vốn sự
nghiệp Tổng cộng

Vốn đầu
tư phát

triển

Vốn sự
nghiệp

I Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản
xuất, cải thiện dinh dưỡng 3.014 3.014 3.014 3.014

I.1
Tiểu dự án 1. Hỗ trợ phát triển
sản xuất trong lĩnh vực nông
nghiệp

2.215 2.215 2.215 2.215

(1) Cấp huyện
Phòng Nông nghiệp
và Phát triển nông

thôn
45 45 45 45

(2) Cấp xã 2.170 2.170 2.170 2.170

- Xã Sa Bình UBND xã Sa Bình 148 148 148 148

- Xã Sa Nghĩa UBND xã Sa Nghĩa 128 128 128 128

- Xã Sa Nhơn UBND xã Sa Nhơn 148 148 148 148

- Xã Sa Sơn UBND xã Sa Sơn 128 128 128 128

- Xã Ya Xiêr UBND xã Ya Xiêr 257 257 257 257

- Xã Ya Ly UBND xã Ya Ly 167 167 167 167

- Xã Ya Tăng UBND xã Ya Tăng 209 209 209 209

- Xã Rờ Kơi UBND xã Rờ Kơi 280 280 280 280

- Xã Mô Rai UBND xã Mô Rai 309 309 309 309

- Xã Hơ Moong UBND xã Hơ Moong 187 187 187 187

- Thị trấn Sa Thầy UBND thị trấn Sa
Thầy 209 209 209 209
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I.2 Tiểu dự án 2. Hỗ trợ Cải thiện
dinh dưỡng 799 799 799 799

(1) Cấp huyện Phòng Y tế 80 80 80 80

(2) Cấp xã 719 719 719 719

- Xã Sa Bình UBND xã Sa Bình 56 56 56 56

- Xã Sa Nghĩa UBND xã Sa Nghĩa 50 50 50 50

- Xã Sa Nhơn UBND xã Sa Nhơn 75 75 6 6 -69 -69

- Xã Sa Sơn UBND xã Sa Sơn 75 75 75 75

- Xã Ya Xiêr UBND xã Ya Xiêr 85 85 85 85

- Xã Ya Ly UBND xã Ya Ly 83 83 83 83

- Xã Ya Tăng UBND xã Ya Tăng 75 75 75 75

- Xã Rờ Kơi UBND xã Rờ Kơi 76 76 76 76

- Xã Mô Rai UBND xã Mô Rai 50 50 50 50

- Xã Hơ Moong UBND xã Hơ Moong 43 43 112 112 69 69

- Thị trấn Sa Thầy UBND thị trấn Sa
Thầy 51 51 51 51

TT Chương trình

Phân bổ tại Nghị Quyết 52/NQ-HĐND
ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Điều chỉnh dự toán năm 2024 Tăng/giảm

Ghi chú
Đơn vị thực hiện Tổng cộng

Vốn đầu
tư phát

triển

Vốn sự
nghiệp Tổng cộng

Vốn đầu
tư phát

triển

Vốn sự
nghiệp Tổng cộng

Vốn đầu
tư phát

triển

Vốn sự
nghiệp
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Phụ lục II
ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2024 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN SA THẦY
ĐVT: Triệu đồng

TT Chương trình

Phân bổ tại Nghị Quyết 52/NQ-HĐND
ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Điều chỉnh dự toán năm 2024 Tăng/giảm

Ghi chú
Đơn vị thực hiện Tổng cộng Vốn đầu tư

phát triển
Vốn sự
nghiệp Tổng cộng Vốn đầu tư

phát triển
Vốn sự
nghiệp Tổng cộng Vốn đầu tư

phát triển
Vốn sự
nghiệp

1

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm
nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế
mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng
hóa theo chuỗi giá trị

15.852 15.852 15.188 15.188 -664 -664

1.1
Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm
nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng
cao thu nhập cho người dân

Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn 9.364 9.364 9.364 9.364

1.2

Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo
chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc
đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu
hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi

6.488 6.488 5.824 5.824 -664 -664

- Xã Sa Bình UBND xã Sa Bình 567 567 567 567

- Xã Hơ Moong UBND xã Hơ Moong 895 895 895 895

- Xã Ya Ly UBND xã Ya Ly 882 882 308 308 -574 -574

- Xã Ya Xiêr UBND xã Ya Xiêr 862 862 862 862

- Xã Ya Tăng UBND xã Ya Tăng 865 865 775 775 -90 -90

- Xã Rờ Kơi UBND xã Rờ Kơi 927 927 927 927

- Xã Mô Rai UBND xã Mô Rai 923 923 923 923

- Thị trấn Sa Thầy UBND thị trấn Sa Thầy 425 425 425 425

- Xã Sa Nghĩa UBND xã Sa Nghĩa 142 142 142 142

2

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục
vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự
nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; Duy tu,
bảo dưỡng các công trình sau đầu tư

2.516 2.516 3.180 3.180 664 664
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- Xã Sa Bình UBND xã Sa Bình 246 246 246 246

- Xã Hơ Moong UBND xã Hơ Moong 331 331 331 331

- Xã Ya Ly UBND xã Ya Ly 328 328 992 992 664 664

- Xã Ya Xiêr UBND xã Ya Xiêr 323 323 323 323

- Xã Ya Tăng UBND xã Ya Tăng 324 324 324 324

- Xã Rờ Kơi UBND xã Rờ Kơi 360 360 360 360

- Xã Mô Rai UBND xã Mô Rai 359 359 359 359

- Thị trấn Sa Thầy UBND thị trấn Sa Thầy 184 184 184 184

- Xã Sa Nghĩa UBND xã Sa Nghĩa 61 61 61 61

TT Chương trình

Phân bổ tại Nghị Quyết 52/NQ-HĐND
ngày 15/12/2023 của HĐND huyện Điều chỉnh dự toán năm 2024 Tăng/giảm

Ghi chú
Đơn vị thực hiện Tổng cộng Vốn đầu tư

phát triển
Vốn sự
nghiệp Tổng cộng Vốn đầu tư

phát triển
Vốn sự
nghiệp Tổng cộng Vốn đầu tư

phát triển
Vốn sự
nghiệp

4/4

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-11-14T17:08:57+0700


		2024-11-14T17:08:53+0700




